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DANH MỤC
Danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng
của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổng số: 22 thủ tục 
	STT
	Thủ tục hành chính
theo từng lĩnh vực
	Thời gian giải quyết
	Bộ phận tiếp nhận
	Cơ quan chuyên môn thụ lý
	Thẩm quyền phê duyệt

	1 
	Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
	25 ngày
	1
	17
	8

	2 
	Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
	20 ngày
	1
	15
	5*

	3 
	Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
	25 ngày
	1
	17
	8

	4 
	Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
	25 ngày
	1
	17
	8*

	5 
	Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
	10 ngày
	1
	7
	3

	6 
	Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
	25 ngày
	1
	17
	8

	7 
	Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
	30 ngày
	1
	15
	      15

	8 
	Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
	15 ngày
	1
	12
	3*

	9 
	Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
	30 ngày
	1
	15
	15

	10 
	Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
	15 ngày
	1
	12
	3*

	11 
	Thủ tục giải thể hoạt động trường tiểu học 
	20 ngày
	1
	15
	5

	12 
	Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
	30 ngày
	1
	20
	10

	13 
	Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
	30 ngày
	1
	15
	15

	14 
	Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
	15 ngày
	1
	12
	3*

	15 
	Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
	30 ngày
	1
	15
	15

	16 
	Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại
	15 ngày
	1
	12
	3*

	17 
	Thủ tục giải thể hoạt động trường trung học cơ sở
	18 ngày
	1
	15
	3

	18 
	Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
	40 ngày
	1*
	15*
	25

	19 
	Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
	60 ngày 
	1*
	20*
	40

	20 
	Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
	20 ngày
	1*
	15*
	5*

	21 
	Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại phường
	11 ngày
	1
	8
	3

	22 
	Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường
	10 ngày 
	1
	8
	2


Ghi chú:
*: tiếp nhận hồ sơ là cơ quan chuyên môn hoặc thẩm quyền phê duyệt kết quả là lãnh đạo cơ quan chuyên môn.
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